
         

Kim Tiền Thao PV  CaoKimtiềnthảo(Evtactum desmodiistyracifolii)
„....218,75mg. Tương ứngvớiđượcliệuKimtiền thảo

(Herba desmodii styracifolil).................3125,0mg

Tá dược:Tinhbộtsắn,talc, canci cacbonat,PVPK30,
nipagin, nipazol, ethanol 969, Mg stearat, đường trắng,
than hoạt, brown iron oxide, gôm arabic, aerosil, Ti0,,
NaCMC, nước tỉnh khiết, parafin vừa đủ 1 viên.

Kim Tiền Thao PV
Điều trị sỏi đường tiết niệu, sỏi thận

Đọckỹhướngdẫnsửđụng trướckhi dùng
Nếucầnthêm thông tín xinhdl ýkiến bácsỹ, dượcsỹ.
Đểthuốctránhxatẩmtay trẻem
Khôngsửđụngthuốcquáhạn
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Sói đường tiết niệu,sỏi thận. Viềm thận, bể thận do sỏi,
viêmđường dẫn mật,túi mật dosóicócác triệuchứng
vàngđa,đái đỏ, đáibuốt, đáirắt, đáiracặnsỏi, đáikhó,
đái đau,phùvà đái it.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG

 

*Ngàyuống 3lần,mỗilần 3viền, uốngvớinhiều nước.
ˆUốngnhiềunước trongthời gianđiềutị.

. Kim Tiền Thảo PV_ mm|
|
| ˆ Mẫncảmvớimột rong ácthànhphầncủathuốc

 

* Ngườitiểuđường,đáitháonhạt,âmhư,huyếthư,

chứngháokhát.

MMR9
+ Người bị đau dạ dàyuốnglícno

DI
~Nơikhô,nhiệt độkhôngqué30°C,tránhánhsáng.

TƯƠNGTÁGTHUỐC: Chưacóbáocáo

             

 

 

 

TÁC DỤNG KHONG MONG MUỐN; Chưa cỏ báo cáo

CONG TY CP DƯỢC THẢO PHÚC VINH mem
22/183 phốHaàng Vắn Thái, Khương Trung, a =
.Thanh Xuân, TP.Hà Nôi i
lel « ai
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THÀNH PHẨN:

Cao Kim tién thao (Extractum desmodiistyracifolii)...... 218,75 mg

Tương ứng với được liệu Kim tiền thảo......................3125,0mg

(Herbadesmodi styradfofi)

Tá được Tinh bột sắn, talc canci caœonat, PVP K30, nipagin,

nipazol, ethanol 99, Mqg stearat, đường trắng, than hoạt, brown

ion øxide, gôm arabic, aerosf, TI0,„ NaCMC, nước tính khiết,

parafin vừa đủ † viên.

CHỈ ĐỊNH:

 

$6i đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm thận, bể thận do sôi, viêm

đường dãn mật, túimậtdoỗicó cáctriệu đhứng vàngda,đáiđỏ,
đái buốt,đáirất,đáiracănsỏi,đáikhó,đái đau,phùvàđái ít.

CACH DUNG VA LIEU DUNG:

 

«Ngàyuống 3 lần, môi lần 3 viên, uống với nhiều nước.

« Uống nhiều nướctrong thời gian điều trị.

Tiêu duần:](CS
SOK:

144x44 mm

QO ~~
Kim Tién Thao PV
Điều trị sỏi đường tiết niệu, sỏi thận

   
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

« Mãn cảm với một trong các thành phần của thuốc _- Phụ nữø thai

« Người tiểu đường, đái tháo nhạt,âm hư, huyết hư, hứng háo khát.

 
THẬN TRỌNG:

« Người bị đau đạ dày uống lúc no

BAO QUAN: Noi khô, nhiệt độ không quá 3ŒC tránh ánh sáng.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa œ báo cáo

 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa có báo cáo

Đọckỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

CONG TY CP DƯỢC THẢO PHÚC VINH
22/183 phố Hoàng Văn Thái, P.Khương Trung,

(Thanh Xuân, TPHà Nội
Tel: 04.3559 6583/ Fax: 04.3559 2948
Sảnxuất tại: CONG TY CP DƯỢC THẢO PHÚCVINH
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Lô (N4 — 6.2 KCN Thạch Thất, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội

Tel: 043.2009 289 / Fax: 043.2009 289
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I.
Thành

phần:
mỗi

viên
chứa

S
T
T

:
Tên

Khỗi
lượng(mg)

C
a
o
K
i
m

tién
thao

(
Extractum

desmodii
styracifolii)

218,75
m
g

1
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i
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tiên
thao(Herba
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styracifolii):3125,0
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T
ả
đ
ư
ợ
c
:

Tinh
bột

săn,
Talc,

Cancicacbonat,
P
V
P

K30,
Nipagin,

Nipazol,Ethanol
9
6
°
,
M
g
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Đ
ư
ờ
n
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hoạt,
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o
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g
d
m
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i
O
2
,
N
a
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M
C
,

n
u
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parafin.
2.

Dạng
bào

chế:
viên

bao
đường

3.
Q
u
y
cách

đ
ó
n
g

gói:
100

viên/
lọ

/
h
ộ
p

4.
Chỉ

định
điều

trị:
-_

Sỏi
đường

tiết
niệu,

sỏi
thận.Viêm

thận,
bể

thận
do

sỏi,
viêm

đường
dẫn

mật,
túi

mật
do

sỏi
có

các
triệu

chứng
vàng

da,
đái

đỏ,
đái

buốt,
đái

rắt,
đái

ra
cặn

sỏi,
đái

khó,
đái

đau,
p
h
ù
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à
đái
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5.
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l
ư
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n
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v
à
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d
ù
n
g
:

-_
Ngày

uống
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lần,
mỗi
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3
viên,
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7.
T
ư
ơ
n
g

tác
thuốc:

-
_
C
h
ư
a
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báo
cáo

§.
Chống

chỉ
định:

-_
M
ẫ
n
cảm

với
một

trong
các

thành
phần

của
thuốc.

-
_
P
h
ụ
n
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có

thai.
-_

Người
tiểu

đường,
đái

tháo
nhạt,

â
m

hư,
huyết

hư,
chứng

háo
khát

9.
T
h
ậ
n

trọng:
-_

Người
bị

đau
dạ

dày
uống

lúc
no.

10.
B
ả
o
quản:

-
N
o
i

khé,
nhiệt

đ
ộ
k
h
ô
n
g
quá

30°
C,

tránh
ánh

sáng.

11.
H
ạ
n
dùng:

36
tháng

kể
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ngày
sản

xuất
12.

Tiêu
chuẩn:
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ơ
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ể
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trẻ
e
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N
h
à
sản

x
u
ấ
t
v
à
p
h
â
n

phối:
C
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h
ầ
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D
ư
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ả
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V
i
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V
ă
n
p
h
ò
n
g
:
số

22/183
H
o
à
n
g
V
ă
n
Thái,quận

T
h
a
n
h
X
u
â
n
,
H
à

nội.

C
ơ
sở

sản
xuát:

Lô
CN4-6.2

Khu
công

nghiệp
Thạch

Thất,
xã

Phùng
Xá,

huyện

Thạch
Thất,

thành
phố

Hà
Nội.
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Điện
thoại:

04.32009289
-
Fax:

04.
32009289

N
g
à
y

07
tháng

04
n
ă
m
2015

Đ
ạ
i
diện

c
ô
n
g

Ðo
v
o
!
3
6
2
9
a
y

 
 

 
 

 
 

 

[
O
N
G
G
I
A
M
D
O
C

‘0a
Dink

Bing

 

TUQ
CỤC
T
R
Ư
Ở
N
G

b
T
R
Ư
Ờ
N
G
P
H
Ò
N
G

Nguyen
h
i
S
u
h
y

ht
tp

s:/
/tr

un
gt

am
th

uo
c.

co
m

/


